                                         MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ
Học kỳ II; Năm học 2022-2023

Môn Giáo dục công dân; Lớp 9

Trắc nghiệm: 15 câu (Mỗi câu 0,33 điểm; tất cả 5,0 điểm); Tự luận: 3 câu (5,0 điểm)
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	Mạch 
nội dung
	Chủ đề/

Bài


	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
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	Quyền và nghĩa vụ công dân trong gia đình
	1. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
	- Nhận biết

    + Biết độ tuổi kết hôn;

    + Biết nguyên tắc cơ bản của hôn nhân.

- Thông hiểu : hiểu tác hại của việc kết hôn sớm.

- Vận dụng thấp : biết phân tích, đánh giá đúng/sai trong thực hiện hôn nhân qua một tình huống cụ thể; 


	2TN
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	Quyền và nghĩa vụ  công dân về văn hóa, giáo dục và kinh tế
	2. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
	- Nhận biết

    + Biết quy định của pháp luật về quyền tự do kinh doanh;

    + Biết thuế được chi cho việc gì của đất nước.

- Thông hiểu : 

    + Hiểu, được ý nghĩa, tác dụng của việc nộp thuế;

    + Hiểu được các quy định về kinh doanh.

- Vận dụng : phân tích tình huống, xác định đúng việc nộp thuế
	2 TN
	3TN
	1TN
	

	
	
	3. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	- Nhận biết : biết được những việc nhẹ mà trẻ dưới 15 tuổi có thể làm ;

- Thông hiểu : 

     + Hiểu đúng ý nghĩa của lao động về góc độ pháp luật ;

     + Xác định được hành vi vi phạm luật lao động ;

     + Hiểu, giải thích được lao động vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ  của công dân

- Vận dụng cao : biết phân tích tình huống để giải thích, vận dụng trong cuộc sống 
	1TN
	2TN; 1TL
	
	0,5TL

	3
	Nhà nước CHXHCN Việt Nam- Quyền và nghĩa vụ công dân trong quản lý nhà nước
	4. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
	- Nhận biết : 

     + Biết khai niệm và các loại vi phạm pháp luật ;

    + Biết được mối quan hệ giữa vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý ;

- Thông hiểu : 

    + Hiểu đúng ý nghĩa của lao động về góc độ pháp luật ;

    + Xác định được hành vi vi phạm luật lao động

- Vận dụng thấp: phân tích các tình huống nhỏ, xác định được  loại vi phạm pháp lý và trường hợp không chịu trách nhiệm pháp lý
	1TN, 1TL
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	KIỂM TRA GIỮA KỲ II, NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: Giáo dục công dân – LỚP: 9    

	Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

	ĐIỂM:
	NHẬN XÉT CỦA THẦY/CÔ:




A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm) 
Khoanh tròn vào chữ cái (A hoặc B, C, D) đứng đầu ý trả lời đúng nhất trong các câu sau:                      
Câu 1. Theo quy định của pháp luật nước ta hiện nay, độ tuổi được kết hôn của công dân là 

A. từ đủ 18 tuổi đối với cả nam lẫn nữ          B. từ đủ 20 tuổi đối với nam, 18 tuổi đối với nữ

C. từ đủ 20 tuổi đối với cả nam lẫn nữ          D. từ đủ 22 tuổi đối với nam, 20 tuổi đối với nữ

Câu 2. Nội dung nào dưới đây không thuộc nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình ở nước ta hiện nay?

A. Hôn nhân tự nguyện, vợ chồng bình đẳng.  B. Hôn nhân tiến bộ, một vợ một chồng.

C. Hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, quyết định.  D. Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số.

Câu 3. Bàn về chuyện kết hôn sớm so với độ tuổi quy định, ý kiến nào dưới đây là đúng?

A. Kết hôn và có con sớm càng sớm, cuộc sống sẽ càng thư thả.

B. Lập gia đình sớm sẽ có nhiều thời gian tích lũy kinh tế và kinh nghiệm sống.

C. Kết hôn sớm để không bị vuột mất tình yêu mà mình đã tìm kiếm.

D. Kết hôn sớm dễ mang thai sớm, sẽ có hại cho sức khỏe của cả mẹ và con.

Câu 4. Theo quy định của pháp luật nước ta, công dân được kinh doanh
A. đúng mặt hàng đã kê khai trong giấy phép đã cấp.          

B. mọi mặt hàng mà không cần đăng kí kinh doanh.

C. đúng mặt hàng kê khai nhưng không cần giấy phép. 

D. các mặt hàng mang lại nhiều lợi nhuận.

Câu 5. Việc nào dưới đây được thực hiện bằng kinh phí trong nguồn thuế Nhà nước thu được?

A. Trả lương cho công nhân trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.                   

B. Chi trả học phí cho người học ở các cơ sở đào tạo ngoài công lập.

C. Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống ngân hàng tư nhân.   

D. Xây dựng các công trình công cộng phục vụ nhân dân.

Câu 6. Trao đổi về thuế và nghĩa vụ nộp thuế, ý kiến nào dưới đây là không đúng?

A. Thuế là nguồn thu phụ của ngân sách Nhà nước.   B. Thuế giúp Nhà nước ổn định thị trường.

C. Thuế có tác dụng điều chỉnh cơ cấu kinh tế.          D. Thực hiện tốt nghĩa vụ thuế là yêu nước.

Câu 7. Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về quyền tự do kinh doanh?

A. Kinh doanh động thực vật hoang dã quý hiếm là đúng luật.                                         

B. Ngư dân được phép mua bán thuốc nổ để đánh bắt hải sản.    
C. Các tổ chức, cá nhân không được kinh doanh bất động sản.       

D. Quyền tự do kinh doanh đi đôi với nghĩa vụ đóng thuế.
Câu 8. Việc làm nào dưới đây của công ty may mặc X là không đúng với nghĩa vụ của doanh nghiệp mà Nhà nước đã quy định?

A. Học hỏi kinh nghiệm nước ngoài để cải tiến quy trình sản xuất.

B. Kêu gọi vốn đầu tư để mở rộng quy mô nhà xưởng, đáp ứng đơn hàng.
C. Cho nguồn nước thải chưa qua xử lí vào nguồn nước tự nhiên.    
D. Nộp đầy đủ thuế và khoản bảo hiểm xã hội cho công nhân.

Câu 9. Ông A là cán bộ thuế nghỉ hưu. Ông xin mở một quầy tạp hóa nhỏ để buôn bán, tăng thu nhập. Bàn về vấn đề nộp thuế của ông, các bạn học sinh lớp 9 trong khu phố có nhiều ý kiến khác nhau. Em đồng tình với ý kiến nào trong các ý kiến sau đây?

A. Ông A chỉ làm thêm để tăng thu nhập nên không cần phải nộp thuế.         

B. Ông A không phải nộp thuế vì chỉ buôn bán nhỏ, lẻ.                    

C. Ông A phải nộp thuế như các hộ kinh doanh, buôn bán khác.                  

D. Ông A không phải nộp thuế vì đã làm việc trong ngành thuế.

Câu 10. Nói về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân, ý kiến nào dưới đây là không đúng?

A. Lao động là nghĩa vụ của công dân đối với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. 

B. Công dân có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, việc làm có ích cho xã hội.
C. Người lao động không bị phân biệt đối xử do ngành nghề và trình độ công việc.

D. Có thể tự ý cho người lao động nghỉ việc khi chưa hết hạn hợp đồng.                          
Câu 11. Việc nào dưới đây không thuộc danh mục công việc nhẹ mà người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được làm?

A. Biểu diễn nghệ thuật.                                    B. Chăn thả gia súc tại nông trại.
C. Lặn sông, biển đánh bắt thủy, hải sản.           D. Vận động viên thể thao.                                  
Câu 12. Hành vi nào sau đây của doanh nghiệp đã vi phạm pháp luật về sử dụng lao động?

A. Sử dụng người lao động dưới 18 tuổi tiếp xúc với các chất độc hại.

B. Không nhận trẻ em dưới 15 tuổi vào làm việc trong cơ sở sản xuất gạch.
C. Thực hiện chế độ thưởng cuối năm cho công nhân theo cam kết.

D. Mua sắm đủ các phương tiện, đồ dùng bảo hộ lao động cho công nhân.

Câu 13. Vi phạm pháp luật là cơ sở để xác định

A. tội phạm hình sự.                                          B. trách nhiệm pháp lí.       

C. mối quan hệ xã hội bị xâm hại.                     D. hành vi có lỗi.

Câu 14. Hành vi nào dưới đây là vi phạm pháp luật hành chính?
A. Phơi thóc lúa, rơm rạ trên lòng lề đường giao thông.          

B. Sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy.

C. Thực hiện không đúng các điều khoản trong hợp đồng thuê nhà.     

D. Sử dụng điện thoại để tải tài liệu trong kiểm tra giữa kỳ.

Câu 15. Trường hợp nào dưới đây không phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi của mình?

  A. Ông A uống rượu say, đi xe máy và gây ra tai nạn.

  B. Trại chăn nuôi lợn B bị vỡ bể chứa chất thải, gây ô nhiễm môi trường.

  C. Công nhân nhà máy C tự ý bỏ việc ba ngày liền không có lý do.

  D. Bệnh nhân tâm thần D, khi lên cơn đã đập phá nhiều tài sản của bệnh viện.

B. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Thế nào là vi phạm pháp luật? Kể tên các loại vi phạm pháp luật.
Câu 2. (1 điểm) Có bạn cho rằng lao động là quyền của công dân nên mình có thể không cần phải làm gì cả. Em có đồng ý với bạn không? Giải thích.
Câu 3. (2 điểm) 

a) Tình huống 1 (1 điểm)

       Năm 17 tuổi, M-một cô gái trẻ đẹp-đã nghỉ học để xuống giúp việc cho một quán cà phê ở thị xã. Tại đây, M đã được ông A, một người đã có vợ, chu cấp nhà cửa, tiền bạc và hai người lén lút chung sống với nhau như vợ chồng.

       - Theo em, trong sự việc trên, ai là người đã vi phạm các quy định trong Luật Hôn nhân và gia đình nước ta hiện nay?

       - Nếu là người thân của M, khi biết chuyện này, em sẽ làm gì để M có một cuộc sống an bình? 
b) Tình huống 2 (1 điểm)

       Ông P là chủ một cơ sở làm đồ gỗ có nhiều người làm thuê. Mỗi ngày, họ bị ông đánh thức lúc 4 giờ sáng, ăn sáng bằng mì gói để làm việc cho đến 12 giờ trưa. Sau khi cho ăn uống sơ sài, ông chủ bắt công nhân quay lại làm việc lúc 13 giờ và đến 17 giờ mới cho nghỉ. Trong suốt thời gian làm việc, ông không cho phép họ tự do ra vào cơ sở, lại còn thu giữ điện thoại để công nhân không thể liên lạc với bạn bè, gia đình khi cần.                                (Nguồn: Báo Tin tức, ngày 14/7/2013)
       - Em có ý kiến gì về việc làm của ông P? Giải thích.

       - Nếu là công nhân trong cơ sở đó, em sẽ làm gì? 
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN; Lớp: 9

I. TRẮC NGHIỆM

Mỗi câu trả lời đúng ghi 1/3 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Ý đúng
	B
	C
	D
	A
	D
	A
	D
	C
	C
	D
	C
	A
	B
	A
	D


II. TỰ LUẬN

	Câu 


	Đáp án
	Biểu

điểm

	1.

(2,0 điểm)
	1.1 Vi phạm pháp luật là hành vi trái luật, có lỗi (0,5 đ), do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện (0,25 đ), xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ (0,25 đ)
	1

	
	 1.2 Nêu đủ 4 loại vi phạm pháp luật (hình sự, hành chính, dân sự, kỷ luật), đúng một loại ghi 0,25 đ  
	1

	2. 

(1,0 điểm)
	2.1 Thể hiện được quan điểm đối với bạn: không đồng tình (hoặc cho đó là ý kiến sai, không đúng, chưa hiểu đúng…)

2.2 Giải thích:

- Lao động vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của công dân (0,25 đ)

- Nếu không làm gì cả, ai sẽ nuôi sống mình, gia đình và làm ra của cải cho xã hội, đất nước? (0,25đ), 

- Nên hiểu chữ “Quyền” cho đúng: được tự do sử dụng sức lao động, tự do lựa chọn công việc, được tạo điều kiện… để tham gia lao động (0,25 đ)

Lưu ý: ở phần 2.2, học sinh có thể diễn đạt bằng nhiều cách, chỉ cần thể hiện cách hiểu như đã nêu trên thì vẫn đạt điểm tối đa
	0,25

0,75

	3.

(2,0 điểm)
	a) Tình huống 1 (1 điểm)

-  Xác định được người vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình: M (0,25 đ), ông A (0,25 đ)

- Nêu được việc cần làm: phân tích đúng sai, khuyên bảo M dừng mối quan hệ này (0,25 đ); báo với cơ quan chức năng (trực tiếp hoặc gián tiếp) để ngăn chặn (0,25 đ)
	0.5

0,5

	
	b) Tình huống 2 (1 điểm) 

- Ông P đã vi phạm Luật Lao động (0,25 đ), vì đã có hành vi ép người lao động làm việc quá sức:làm nhiều, ăn uống, nghỉ ngơi ít (0,25 đ), 

- Nêu được hành động cần làm: đề nghị ông P điều chỉnh, thay đổi cách đối xử với công nhân cho đúng quy định của pháp luật (0,25 đ); tố cáo hành vi của ông P với cơ quan chức năng nếu ông vẫn tiếp tục bóc lột, ngược đãi (0,25 đ)
Lưu ý: học sinh có thể diễn đạt bằng nhiều cách, nhưng có giải thích đầy đủ như trên thì vẫn ghi điểm tối đa.

	0,5

0,5




A








